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THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Áp dụng trong dạy học môn Toán ở lớp 1.

3. Tác giả:

Họ và tên: 
Nguyễn Thị Hà                        Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 04/08/1985
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiểu học

Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên, trường Tiểu học Yết Kiêu - Gia Lộc - Hải Dương.

Điện thoại: 0369 069 832
4. Đồng tác giả: Không

5. Chủ đầu tư sáng tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Yết Kiêu - Gia Lộc- Hải Dương. 
Địa chỉ: Xã Yết Kiêu - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

 6. Đơn vị áp dụng sáng kiến: Lớp 1C - Trường Tiểu Yết Kiêu - Gia Lộc - Hải Dương.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Lớp học có đủ bàn ghế, bảng, ánh sáng đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh trường học. Học sinh có đủ đồ dùng học tập, sách giáo khoa. Giáo viên có đủ lòng nhiệt tình, yêu trẻ, kiên trì, không ngại khó khi giảng dạy, rèn kĩ năng tính toán cho học sinh.

8. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2022 - 2023.

	TÁC GIẢ

(ký, ghi rõ họ tên)

                 Nguyễn Thị Hà
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




                                       TÓM TẮT SÁNG KIẾN

       Môn Toán lớp 1 mở đường cho trẻ đi vào thế giới kỳ diệu của toán học, rồi mai đây các em lớn lên trở thành anh hùng, nhà giáo, nhà khoa học, nhà thơ, trở thành những người lao động sáng tạo trên mọi lĩnh vực đời sống và sản xuất, trên tay có máy tính xách tay, nhưng không bao giờ các em quên được những ngày đầu tiên đến trường học đếm và tập viết 1,2,3 học các phép tính cộng, trừ các em không thể quên được vì đó là kỉ niệm đẹp đẽ nhất của đời người và hơn thế nữa những con số, những phép tính đơn giản ấy cần thiết cho suốt cuộc đời của các em.

Đó cũng là vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên nói chung và giáo viên lớp 1 nói riêng. Người thầy giáo từ khi chuẩn bị cho tiết dạy đầu tiên đến khi nghỉ hưu không lúc nào dứt nổi trăn trở về những điều mình dạy và nhất là môn Toán lớp 1 là một bộ phận của chương trình môn Toán ở tiểu học. Chương trình kế thừa và phát triển những thành tựu về dạy Toán lớp 1, nên nó có vai trò vô cùng quan trọng không thể thiếu trong mỗi cấp học.

Dạy học môn Toán ở lớp 1 nhằm giúp học sinh:

a. Bước đầu có một số kiến thức cơ bản, đơn giản, thiết thực về phép đếm, về các số tự nhiên trong phạm vi 100, làm quen với hình học phẳng, làm quen với một số hình khối.
b. Hình thành và rèn luyện các kĩ năng thực hành đọc, viết, đếm, so sánh các số trong phạm vi 100; cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100; độ dài và đo độ dài, thời gian, giờ và lịch. Giải một số dạng bài toán đơn về cộng trừ bước đầu biết biểu đạt bằng lời, bằng kí hiệu một số nội dung đơn giản của bài học và bài thực hành, tập so sánh, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá trong phạm vi của những nội dung có nhiều quan hệ với đời sống thực tế của học sinh.

c. Chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và học sinh có hứng thú học toán.

Là một người giáo viên trực tiếp dạy lớp 1 và đặc biệt là dạy môn toán, Thực hiện chương trình đổi mới giáo dục toán học lớp 1 nói riêng ở tiểu học nói chung. Tôi rất trăn trở và suy nghĩ nhiều để học sinh làm sao làm được các phép tính cộng, trừ mà việc thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (không nhớ) với học sinh lớp 1 còn hay nhầm lẫn nên tôi đi sâu về nghiên cứu “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100”.
                                            MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
Mục tiêu dạy học Toán là hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học với các thành tố cốt lõi: năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng các công cụ và phương tiện học toán; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, áp dụng toán học vào đời sống thực tiễn, giáo dục toán học tạo dựng sự kết nối giữa các ý tưởng toán học, giữa toán học với các môn học khác và giữa toán học với đời sống thực tiễn.

Về phương pháp dạy học Toán: Thực hiện dạy học phù hợp với tiến trình nhận thức của học sinh (đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ dễ đến khó); Quán triệt tinh thần “lấy người học làm trung tâm”, chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá nhân học sinh; Tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo, trong đó học sinh được tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề; Linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống; Kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với hoạt động thực hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn.
Sử dụng đủ và hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định đối với môn Toán. Coi trọng việc sử dụng các phương tiện truyền thống, tăng cường thiết bị dạy học tự làm đồng thời khuyến khích sử dụng các phương tiện nghe nhìn, phương tiện kĩ thuật hiện đại hỗ trợ quá trình dạy học. 

Việc giúp các em học sinh lớp 1 học tốt môn Toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực là rất cần thiết. Mỗi GV cần phải nắm chắc quy trình thực hiện tiết học và có những biện pháp thích hợp giúp học sinh tiếp thu bài tự nhiên, nhẹ nhàng và hiệu quả. 

Ngay từ đầu năm học, lãnh đạo nhà trường đã có những chỉ đạo chặt chẽ trong công tác giảng dạy đối với giáo viên giảng dạy lớp 1, giao cho giáo viên quyền tự chủ có thể linh hoạt điều chỉnh nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức dạy học nhưng vẫn không tránh khỏi sự lúng túng, băn khoăn trong quá trình thực hiện. Với mong muốn được chia sẻ và học hỏi thêm kinh nghiệm ở đồng nghiệp để cùng nhau dạy và học Toán 1 hiệu quả hơn, tôi đã nghiên cứu “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100” nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở lớp 1 trong năm học đầu tiên đổi mới và những năm học tiếp theo.

Vì những lí do trên tôi đã tìm tòi, nghiên cứu và tổng kết được: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100” trong trường Tiểu học.
2. Cơ sở lí luận của vấn đề:

2.1. Cơ sở lý luận: 
- Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay đất nước ta cần có những con người có tri thức và trí tuệ, có khả năng nắm bắt khoa học kĩ thuật. Để có những con người như thế chỉ có con đường giáo dục. Bậc tiểu học là bậc học nền tảng nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn lâu dài về tri thức, trí tuệ thẩm mĩ, tạo tiền đề cho việc học tập tiếp theo và phát triển toàn diện.  
- Mỗi môn học đều có vai trò quan trọng góp phần vào việc hình thành nhân cách học sinh. Trong đó môn toán ở lớp 1 giữ vai trò hết sức quan trọng, bởi toán lớp 1 cung cấp cho các em những kiến thức đầu tiên, là cơ sở cho việc phát triển kỹ năng tính toán và tư duy, giúp học sinh nhanh chóng hoàn thiện mình. Hiện nay, chương trình toán tiểu học cao đòi hỏi học sinh đạt được chuẩn về kiến thức, kỹ năng. Ngoài ra học sinh còn được tăng cường kiến thức, kỹ năng vào buổi 2. Điều đó rất khó khăn, với yêu cầu là học sinh học tập một cách chủ động, tích cực trong lĩnh hội tri thức, tự phán đoán, giải quyết các bài tập. 
- Phép cộng và phép trừ là hai trong bốn phép tính cơ bản trong dạy toán tiểu học. Phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (không nhớ) là một phần kiến thức quan trọng giúp học sinh hình thành kiến thức, kĩ năng cơ bản tạo nền tảng cho học sinh học lên lớp trên.  
- Xuất phát từ thực tiễn, các em vừa mới vào lớp 1 còn nhiều bỡ ngỡ với môi trường học tập mới. Giáo viên đôi khi còn tập trung nhiều vào việc đọc và viết của học sinh, chưa thực sự quan tâm sát sao tới kĩ năng tính toán và tư duy của học sinh. 
- Vì vậy làm thế nào để học sinh học tốt môn toán lớp 1, chất lượng môn toán được nâng cao là việc làm vô cùng quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện nay. 
- Khi dạy toán ở tiểu học vừa phải đảm bảo tính chính xác của toán học vừa phải đảm bảo tính vừa sức với học sinh. Kết hợp yêu cầu đó là một việc làm khó, đòi hỏi tính khoa học và nhận thức, tốt cả nội dung lẫn phương pháp.
- Trong mỗi tiết học là dịp để học sinh hình thành những kiến thức và kĩ năng mới, vận dụng một cách sáng tạo nhất, thông minh nhất trong việc học toán trong cuộc sống sau này. Chính vì vậy, người giáo viên cần biết phát huy tính tích cực, trí thông minh của học sinh thông qua giờ học toán.
- Vì thế, để giúp cho học sinh có thể học tốt môn toán nói chung, thực hiện cộng, trừ trong phạm vi 100 (không nhớ) nói riêng, nên tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 1 thực hiện tốt phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100”
2.2. Cơ sở thực tiễn:
- Chương trình toán 1 là một bộ phận chương trình toán ở Tiểu học. Kĩ năng tính toán là một trong những kĩ năng quan trọng trong số các kĩ năng cơ bản cần thiết cho người lao động. Vì vậy nọc sinh lớp 1, môn Toán vô cùng quan trọng, bài học đầu tiên các em được học về so sánh nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau, so sánh, cộng trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100. Vì vậy dạy phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 được triển khai ngay từ lớp 1 và trở thành kiến thức trọng tâm của Toán 1. Các kiến thức được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, kiến thức học trước chuẩn bị cho các kiến thức học sau, kiến thức học sau góp phần củng cố cho kiến thức học trước. 

3. Thực trạng của vấn đề:

3.1. Thuận lợi:
- Giáo viên khối 1 được tham gia các lớp tập huấn chương trình GDPT 2018 đầy đủ và hiệu quả ở tất cả các môn bằng nhiều hình thức như : trực tiếp, trực tuyến, tự học.
- Được sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo nhà trường, chuyên môn nhà trường quan tâm đến chất lượng khối 1về nhiều lĩnh vực đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Mua sắm đầy đủ sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, đầu tư trang thiết bị dạy học như : ti vi,  bộ đồ dùng môn Toán. Hỗ trợ kinh phí tất cả giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng chương trình GDPT 2018.
- Cơ sở vật chất như phòng học, bàn ghế, phương tiện phục vụ dạy học trang bị cho khối 1 từng bước được cải thiện. 

- Giáo viên dạy lớp 1 nhiệt tình trong công tác, có tinh thần tự học, tự rèn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Đa số trẻ đều qua lớp mẫu giáo, được phụ huynh mua sắm đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập khi đến lớp.

- Phụ huynh học sinh đa số đều quan tâm đến việc học tập của con em.

- Như vậy, năng lực tư duy của học sinh được nâng dần thông qua các phép tính với mức độ khó nâng theo từng lớp.
3.2. Khó khăn:
- Khung thời gian năm học 2022-2023, tất cả đều thực hiện tổ chức dạy học chính thức sau khai giảng 05/9/2022, không có thời gian để học sinh lớp 1 chuẩn bị tâm lí, làm quen nề nếp. 

- Do tình dịch bệnh Covid-19, học sinh trước khi vào lớp 1 ở nhà khá dài nên các em học sinh hầu như không được học chương trình mầm non cho trẻ 5 tuổi, không được học nhận biết các mặt chữ, các số từ 0 đến 10, hướng dẫn các hoạt động làm quen học tập và chuẩn bị tâm lý, tinh thần cho các em trước khi vào lớp 1.

- Giáo viên mới tiếp cận CTGDPT 2018 nên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện giảng dạy và tổ chức các hình thức học tập.

- Sách giáo khoa thiết kế kênh chữ nhiều mà học sinh chưa biết đọc nên khó khăn cho giáo viên trong quá trình giảng dạy.
- Một số trò chơi trong SGK áp dụng vào giảng dạy còn nhiều bất cập chưa phù hợp.

- Một số học sinh rụt rè nhút nhát, chưa biết cách chia sẻ trong nhóm.

- Nhiều phụ huynh chưa được tiếp cận với CTGDPT 2018 nên gặp nhiều khó khăn khi hướng dẫn và kèm cặp việc học của con ở nhà.

- Một bộ phận nhỏ phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con mình, còn giao hết trách nhiệm cho GV.

- Phụ huynh thường so sánh chương trình cũ và mới và đưa ra những nhận định, đánh giá chưa thật phù hợp và đầy đủ, gây áp lực cho con và cho giáo viên, nhà trường.    
- Một số giáo viên chưa thực sự mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học.    
- Việc tổ chức hình thức học tập, các trò chơi mới,  sân chơi phong phú cho học sinh khi học môn toán còn hạn chế. Ví dụ: trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”, “Truyền điện”…, việc đặt câu hỏi để hỏi bạn của học sinh còn hạn chế, lúng túng.
- Do lần đầu tiên các em mới làm quen với trường, lớp; làm quen với hoạt động học tập, làm việc có giờ giấc nên các em phải tập dần cho thích nghi, lại làm quen với các chữ và số, điều đó làm cho các em hay quên. Với lại, thời gian ở lớp rất ít, thời gian còn lại các em ở nhà, nhưng về nhà đa số phụ huynh không quan tâm, các em không xem lại bài học ở lớp nên các em học trước quên sau, học sau quên trước.
- Dạy phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10, học sinh thường lẫn lộn giữa cộng với trừ. Giáo viên dạy “cộng là thêm”, “trừ là bớt”. Nhưng khi thực hành làm toán có em lại làm “cộng là bớt”, “trừ là thêm”, dẫn đến kết quả bài toán luôn ngược lại với phép tính.        

- Đặt tính : học sinh thường hay mắc phải trường hợp đặt tính sai dẫn đến kết quả bài toán sai.

- Dạy tính nhẩm về cộng, trừ trong phạm vi 100, học sinh không phân biệt được số đứng trước, số đứng sau. Nên các em thực hiện tính lộn xộn.

- Với các dạng bài toán có hai phép tính, học sinh thường quên thực hiện với số thứ ba.
- Khi dạy phép cộng, trừ số có hai chữ số với số có hai chữ số theo hàng ngang, có một vài học sinh thường ghi sai kết quả của phép tính.

- Kĩ năng tính nhẩm của các em còn hạn chế.

- Học sinh thuộc bảng trừ nhưng khi vận dụng bảng trừ vào làm bài còn chậm, nhầm lẫn.

- Khi thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (không nhớ) các em còn lẫn lộn giữa thực hiện cộng và trừ.

       Làm thế nào để học sinh không nhầm lẫn phép trừ và phép cộng, thực hiện phép trừ chính xác, thành thạo, vận dụng linh hoạt bảng cộng, bảng  trừ? 

       Đặc biệt năm học 2022- 2023 là năm học thứ ba thực hiện chương trình GDPT 2018. Đi kèm với sự thay đổi đó là các quy trình dạy, tài liệu dạy và học thay đổi.  Bản thân tôi nói riêng và các đồng nghiệp nói chung cũng không khỏi những bỡ ngỡ khi hướng dẫn học sinh đọc.

       Vì vậy, trong quá trình dạy học, tôi đã áp dụng nhiều biện pháp, không ngừng học hỏi đồng nghiệp để giúp học sinh tính toán tốt hơn. Và sau thời gian thực hiện, tôi cảm thấy rất hiệu quả. Tôi mạnh dạn đề xuất một số biện pháp dạy lớp 1 thực hiện tốt phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
4. Đổi mới phương pháp dạy học và những biện pháp giải quyết vấn đề:
4.1. Đổi mới về phương pháp dạy học:

 Để “phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học”, “bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm và khả năng tư duy độc lập”, có thể góp phần “phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất” của HS lớp 1, định hướng dạy học toán ở tiểu học cần vận dụng một cách đa dạng các hình thức tổ chức với các phương pháp dạy học; chú trọng thực hành, ứng dụng, gắn kết kiến thức toán học với thực tế cuộc sống hằng ngày của các em, với các môn học khác và các hoạt động giáo dục trong hay ngoài nhà trường; chú trọng tổ chức hoạt động tự học (cá nhân, cặp, nhóm, cả lớp, ở nhà…) cho HS (với sự hướng dẫn, giám sát, đánh giá của GV, cha mẹ HS); GV cần đặc biệt chú ý, quan tâm đến việc dạy học phù hợp từng đối tượng HS; kết hợp việc giúp các em tự lĩnh hội được kiến thức toán học (thông qua hoạt động học) với việc hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất Toán cho học sinh có thể theo các bước sau: 

+ Mở đầu.
+ Khám phá kiến thức mới.
+ Thực hành, luyện tập.
+ Vận dụng trải nghiệm.
Trong đó:

* Mở đầu: tạo hứng thú cho học sinh: 

Hoạt động mở đầu bài học thường chỉ chiếm một vài phút đầu giờ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kích hoạt sự tích cực của học sinh. Một tiết học Toán sẽ tạo được sự yêu thích đối với học sinh nếu ngay từ những giây phút đầu tiên giáo viên biết khơi gợi ở các em hứng thú đối với bài học và hơn thế nữa còn khơi dậy niềm đam mê, gây dựng, bồi đắp tình yêu lâu bền đối với môn học. Khi có hứng thú học tập, học sinh sẽ có cảm giác dễ chịu với hoạt động học của mình, từ đó tích cực và sáng tạo để chiếm lĩnh tri thức. Mặt khác còn đẩy lùi các cảm xúc tiêu cực như chán học, sợ học, không muốn học. 

Hoạt động khởi động bài học được sử dụng bằng cách đưa ra tình huống có vấn đề liên quan đến bài học (hoặc kết nối bài cũ - bài mới), trò chơi vận động, vận động theo xem clip, bài hát … Chủ yếu là tạo không khí phấn khởi (có thể không liên quan đến nội dung bài bài học mới) khi vào bài học mới.

Ví dụ: Trong bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số


Đối với bài này, tùy vào tình hình thực tế GV có thể cho tổ chức cho HS khởi động bằng nhiều hình thức như: trò chơi hái táo, chuyền hoa; vận động theo xem clip…, nhằm đưa ra tình huống có vấn đề liên quan đến bài học là thực hiện tính kết quả của phép tính nhằm kết nối kiến thức đã học với bài mới hoặc đưa ra tình huống có vấn đề không liên quan đến nội dung bài bài học mới vì bài cũ trước đó thuộc chủ đề khác.

*Khám phá:  


Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn học sinh tự mình tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức. Học sinh là người chủ động, tích cực học tập, hợp tác với người khác để kiến tạo kiến thức. Quá trình giáo viên tổ chức cho học sinh trải nghiệm cần chú ý cho học sinh làm việc từ cá nhân, nhóm và cả lớp; ưu tiên thời lượng thích hợp cho làm việc cá nhân; quan tâm đến số học sinh ít hoạt động khi tổ chức làm việc, thảo luận theo nhóm và cả lớp. Giáo viên chú ý quan sát (nghe, nhìn) kỹ hoạt động trải nghiệm của học sinh để có thể điều chỉnh, trợ giúp kịp thời.


Ví dụ: Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số


Hoạt động 1: Khám phá


HS tự thao tác trên que tính để tìm kết quả của 41 và 5, sau đó chia sẻ với cả lớp cách cách mình đã thực hiện.


HS trao đổi với bạn về cách đặt tính và tính 20 cộng với 4 và lên bảng thực hiện để chia sẻ với cả lớp. 

Trong tất cả các bài học đều có quá trình trải nghiệm và học sinh tự mình phân tích, cùng phân tích khám phá và rút ra được kiến thức theo yêu cầu của hoạt động. 

Học sinh được nghe nhận xét, đánh giá về kết quả (sản phẩm) hoạt động của mình, được tư vấn, hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ. Ý kiến tư vấn, hỗ trợ, hay đánh giá sản phẩm có thể là của bạn trong nhóm, ngoài nhóm (trong lớp), hoặc của giáo viên. Giáo viên có thể kết luận lại vấn đề mà cũng có thể không cần nhắc kết luận khi kết luận/kiến thức rút ra đã có từ trong kết quả của đa số học sinh và được học sinh kết luận.


* Thực hành (Hoạt động): 


Mục đích chủ yếu là tạo sự nối kết giữa kiến thức vừa khám phá với luyện tập đơn giản. GV tổ chức cho HS giải quyết các nhiệm vụ hay các bài tập để tự HS khắc sâu kiến thức đã khám phá hoặc phát triển kiến thức đó trở thành kiến thức mới hoặc vận dụng kiến thức đó làm tính giải toán và áp dụng thực tế.
Tổ chức cho học sinh thực hành các bài tập vận dụng kiến thức đã học (theo cá nhân, nhóm, lớp) có thể vận dụng thực hành các bài tập trong sách giáo khoa, bài tập tình huống. Khi tổ chức cho học sinh thực hành, giáo viên cần đặc biệt quan tâm đều đến tất cả các đối tượng học sinh. 

- Ở hoạt động này, giáo viên chỉ cần nêu các lệnh điều hành:
+ Nêu nhiệm vụ tổng quát
+ Yêu cầu cần thực hiện.

Ví dụ: Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số


Hoạt động 3: Thực hành

+ Nhiệm vụ tổng quát: thực hiện các bài tập số 1,2,3. 
+ Yêu cầu cụ thể từng bài 1,2,3.
*Hình thức hoạt động: Bài 1,2 hoạt động cá nhân, hình thức thực hiện trên phiếu học tập, bảng con. Bài 3 hoạt động cá nhóm đôi.
* Hình thức hoạt động: nhóm 2:
- Trao đổi cách làm, kết quả, đánh giá kết quả lẫn nhau.
- Báo cáo, thông tin lại kết quả làm việc của nhóm (kết quả, các sai sót, nguyên nhân, cách giải quyết).

*Thực hành (Luyện tập): Tiết 2

Thông qua hoạt động này, học sinh luyện tập lại những kiến thức và kĩ năng cần thiết với mức độ nâng cao dần.
* Vận dụng: Vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết các vấn đề thực tế đơn giản xung quang trong cuộc sống. Đây là một nội dung cần được giáo viên chú ý, cần đưa vào kế hoạch và được kiểm tra sau khi học sinh thực hiện. Đảm bảo tất cả học sinh đã thực hiện bài tập vận dụng do giáo viên giao (trừ vấn đề không thể vận dụng).Vấn đề vận dụng có thể ngay trong lớp học, trong khu vực trường hoặc ở nhà hay cộng đồng. Các nội dung ở nhà, cộng đồng (có thể được trợ giúp hoặc hướng dẫn của người khác) được các em ghi lại, kể lại sau đó/tiết sau/hôm sau cho giáo viên và các bạn cùng biết.

Ví dụ: Sau khi học xong các bài: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. HS về nhà tìm xem các đồ vật có hình dạng như các hình đã học.

Hay các bài giải quyết được một số vấn đề trong thực tiễn đơn giản liên quan đến đo độ dài, đọc giờ đúng và xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày). 

Qua quá trình thực hiện các hoạt động học toán (cá nhân, cặp, nhóm, cả lớp, ở nhà…), ngoài việc HS hình thành và phát triển NL tư duy, năng lực tính toán đi đôi với việc phát triển một số NLPC như tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề.
4.2. Giải pháp 1:  Phân biệt phép cộng và phép trừ.
        Ngay khi bắt đầu dạy các bài phép cộng, phép trừ giáo viên luôn chú ý học sinh nhớ rằng “cộng là thêm, trừ là bớt”. Ở tiết học toán nào cũng vậy, giáo viên chú ý hỏi học sinh “ cộng là gì? trừ là gì ?”, để cho nhiều học sinh nhắc lại. Khi làm bài tập giáo viên cũng cho học sinh xác định: Cộng là gì ? Trừ là gì ?

        Đối với những em học giỏi có thể nhẩm và tìm ra kết quả nhanh chóng. Còn những em trung bình và yếu giáo viên yêu cầu học sinh luôn mang theo que tính để thực hành. Các em làm bài dựa trên que tính rất chính xác.

       Áp dụng như vậy, giáo viên dạy các bài phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 các em làm rất có hiệu quả. Tuy những học sinh trung bình, yếu làm tính còn chậm nhưng rất chính xác. Tuy nhiên cần cho các em nắm chắc thuộc bảng cộng và bảng trừ.

      Để học sinh khắc sâu không nhầm lẫn phép cộng và phép trừ khi làm các dạng bài tập.

      Học sinh phải nắm chắc được bản chất của phép cộng là thêm vào và phép trừ là tách ra, bớt đi.

              Ví dụ:  

         Có 6 que tính thêm  4 que tính. Có tất cả  10 que tính.
          Ta có phép cộng: 6 + 4 = 10

      
Học sinh xác định được “thêm” que tính thì phải thực hiện phép cộng chứ không phải phép trừ.

               Ví dụ:

     
Có 5 con chim đậu trên cành, sau đó 2 con chim bay đi. Còn lại 3 con chim.

     
Ta có phép trừ: 5 – 2 = 3.

      
Học sinh xác định được “bay đi ” thì  phải thực hiện phép trừ chứ không phải phép cộng.

     
 Khi học sinh hiểu được bản chất của phép trừ, phép cộng thì học sinh dễ dàng thao tách trên đồ dùng để hình thành kiến thức mới và không nhầm lẫn phép cộng và phép trừ.

       
 4.3. Giải pháp 2: Hướng dẫn học sinh thực hiện tính nhẩm bằng cách che bớt số.

    
 Để rèn cho học sinh làm tốt các phép tính thì tính nhẩm cũng hết sức quan trọng.
     
 Với mỗi phép tính giáo viên cần yêu cầu học sinh học thuộc các bảng tính. Khi học đến dạng bài nào giáo viên củng cố chắc các dạng bài đó cho học sinh thông qua một số hình thức như: thi đua nhóm đôi; gọi học sinh lên bảng đọc; hỏi bất kì phép tính nào trong bảng; yêu cầu học sinh kiểm tra nhau hoặc đố nhau phép tính... Những phép tính này giúp các em nhớ lại kiến thức cũ và vận dụng tốt vào làm bài tập.

      
Còn khi tính trừ nhẩm số có hai chữ số cho số có một chữ số thì thực hiện trừ từ phải sang trái, trừ từ hàng đơn vị trước.

      
Giáo viên cho học sinh dùng vật che số chục, thực hiện số đơn vị với số đơn vị, rồi cứ viết số chục ra trước.

                  Ví dụ: 14 + 3 =

      Học sinh thực hiện:

   2  4 + 3 = …   

  Che 1 chục

  Tính: 4 + 3 = 7, viết 7, sau đó viết 1 chục trước 7 là được  14 + 3 = 17.                                                               

      Khi học sinh dần dần có thể tự nhẩm mà không cần phải che cũng không cần phải lấy nhiều que tính mà chỉ áp dụng các phép trừ trong phạm vi 10 đã học.

      Đối với tính trừ nhẩm số có hai chữ số cho số có hai chữ số thì thực hiện tính từ phải sang trái, giáo viên cũng hướng dẫn thao tác che bớt số đứng trước, thực hiện tính: “số đứng sau tính với số đứng sau”, che số đứng sau, thực hiện: “số đứng trước tính với số đứng trước”, ghi kết quả phía trước.

              Ví dụ:
           Tính nhẩm:     6  4   -      1   0    = …
                     Che số đứng trước, thực hiện :  4 – 0 = 4, viết 4.        

                                  6   4    –   1    0     = …

                     Che số đứng sau, thực hiện :  6 – 1 = 5, viết 5 ra trước số 4.

                     Vậy 64 – 10 = 54

    Dần dần học sinh tự nhẩm không cần phải che mà các em cũng tính được.

   
Từ cách trừ nhẩm đó, rút ra được một cách trừ nhẩm như sau:

  
+ Bước 1: Lấy chữ số hàng đơn vị trừ chữ số hàng đơn vị rồi viết kết quả ở hàng đó.

   
+ Bước 2: Đối với phép trừ số có hai chữ số với số có một chữ số thì chuyển chữ số hàng chục sang viết kết quả ở chữ số hàng chục. Còn đối với trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số thì ta lấy chữ số hàng chục trừ cho chữ số hàng chục, rồi viết kết quả ở hàng đó.

      
  4.4. Giải pháp 3: Hướng dẫn HS thực hiện dãy tính có 2 phép tính bằng cách sử dụng các dấu móc.
        
 Dạy các dạng toán có hai phép tính: bước đầu giáo viên cho học sinh dùng “móc” để thực hiện phép tính thứ nhất, rồi lấy kết quả thực hiện với phép tính thứ hai.

       Ví dụ : 3 + 1 + 6  = …         học sinh nêu:  3 + 1 = 4 ; 4 + 6 = 10, viết 10.

       Vậy :     3 + 1 + 6 = 10    

 
Các bài đầu giáo viên bắt buộc học sinh phải thực hiện như vậy để biết cách làm, những bài sau cho các em tự nhẩm nhưng phải nêu được cách làm.

 Để rèn cho học sinh làm tốt các phép tính thì tính nhẩm cũng hết sức quan trọng.

      
Với mỗi phép tính giáo viên cần yêu cầu học sinh học thuộc các bảng tính. Khi học đến dạng bài nào giáo viên củng cố chắc các dạng bài đó cho học sinh thông qua một số hình thức như: thi đua nhóm đôi; gọi học sinh lên bảng đọc; hỏi bất kì phép tính nào trong bảng; yêu cầu học sinh kiểm tra nhau hoặc đố nhau phép tính... Những phép tính này giúp các em nhớ lại kiến thức và vận dụng tốt  làm bài tập.

Còn khi tính trừ nhẩm số có hai chữ số cho số có một chữ số thì thực hiện trừ từ phải sang trái, trừ từ hàng đơn vị trước.

Khi dạy dạng toán phép trừ có hai dấu tính (dấu trừ), lúc đầu giáo viên cho học sinh dùng “móc” để thực hiện phép tính thứ nhất, rồi lấy kết quả thực hiện với phép tính thứ hai.  Những bài sau cho các em tự nhẩm nhưng phải nêu được cách làm.
         Ví dụ: 30 + 10 + 20 = ….     

Học sinh nhẩm ngay: 30 + 10 + 20 = 60

         Và nêu cách làm : 3 chục cộng 1 chục bằng 4 chục, 4 chục cộng 2 chục bằng 6 chục.  

                            Vậy 3 chục cộng 1 chục cộng 2 chục bằng 6 chục.

Với cách tính này học sinh nhớ nhanh hiểu nhanh, không nhầm lẫn, học sinh nào cũng nhẩm được kết quả ngay.

         4.5. Giải pháp 4: Hướng dẫn học sinh đặt tính và tính đúng các dạng toán phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100.
*Cách hướng dẫn các em hình thành phép tính dạng 25 + 4


Để học sinh thực hiện đúng và thành thạo các bài tính cộng dạng 25 + 4, khi dạy phần này tôi tiến hành như sau:

Tôi hướng dẫn học sinh lấy ra 25 que tính (gồm 2 bó 1 chục và 5 que tính rời) và hỏi học sinh có bao nhiêu que tính? (có 25 que tính).


Tôi hướng dẫn học sinh lấy thêm 4 que tính nữa. Tôi vừa thao tác vừa nói có 5 que tính thêm 4 que tính có tất cả mấy que tính? (9 que tính).


2 bó chục với 9 que tính là mấy que tính? (29 que tính). Như vậy 25 + 4 = ? (HS: 25 + 4 = 29).


Tôi gợi ý cho học sinh cách nhẩm như sau: Tách 5 ở số 25, 5 cộng 4 bằng 9, viết 9 (xa dấu = 1 chút), hàng chục giữ nguyên; viết 2 sang bên phải dấu =, bên trái số 9 vừa viết. 


Ta có: 25 + 4 = 29

Từ đó tôi nêu ra biện pháp thực hiện:


+ Lấy số đơn vị cộng với số đơn vị, số chục giữ nguyên. Cộng từ phải sang trái, từ trên xuống dưới


+ Sau đó tôi hướng dẫn học sinh cách đặt tính rồi tính: 
                   25

            +

                    4

       Viết số 25, viết số 4 thẳng cột với số 5. Đặt dấu cộng bên trái, giữa hai số, dùng thước gạch ngang dưới số 4. 

     Thực hiện phép cộng: 

                 25                             + Lấy 5 cộng 4 bằng 9, viết 9 (thẳng cột với 4) 

            +                                    + Hạ 2, viết 2

                    4


  29                              Ta có: 25 + 4 = 29.

       (Đối với phép trừ dạng này tôi cũng thực hiện tương tự như trên)  
Tôi gợi ý học sinh rút ra cách đặt tính rồi tính: “Viết phép tính theo cột dọc, số có 1 chữ số viết dưới số có hai chữ số sao cho các chữ số cùng thẳng cột với nhau, cộng (trừ) từ phải sang trái, từ trên xuống dưới”.

* Dạng toán cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục:
       Ví dụ 1: 63 – 40 

      Giáo viên lấy 63 que tính (gồm 6 bó chục và 3 que rời), bớt ra 40 que tính (4 bó chục).

      Giáo viên  hướng dẫn học sinh: Lấy số chục trừ với số chục.
       Như vậy: 63 que tính trừ 40 que tính bằng 23 que tính.

       Từ đó chuyển sang đặt tính viết và tiến hành như sau:
                     63                            + Lấy 3 trừ 0 bằng 3, viết 3

                -                                   + Lấy 6 trừ 4 bằng 2, viết 2


   40

                     23

    * Sau đó giáo viên  gợi ý để học sinh rút ra cách đặt tính rồi tính: “Viết phép tính theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau; cộng (trừ) từ phải sang trái, từ trên xuống dưới”.

        * Dạng toán cộng, trừ một số có 2 chữ số với một số có 2 chữ số: 
        Ví dụ : 39 - 15 

       Bước 1: Hướng dẫn học sinh thao tác trên các que tính.

       Giáo viên lấy 39 que tính (gồm 3 bó chục và 9 que rời), bớt ra 15 que tính (gồm 1 bó chục và 5 que rời).

        Giáo viên hướng dẫn học sinh: Lấy bó chục trừ với bó chục, que rời trừ với que rời. Như vậy: 39 que tính trừ 15 que tính bằng 24 que tính. 

        Bước 2: Hướng dẫn kĩ thuật làm tính.

          Viết 39 rồi viết 15 dưới 39 sao cho chục thẳng cột với chục, đơn vị thẳng cột với đơn vị, viết - , kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng = , rồi tính từ phải sang trái, từ trên xuống dưới

                  39                   + Lấy 9 trừ 5 bằng 4, viết 4


       -                       + Lấy 3 trừ 1 bằng 2, viết 2

    15



24

 (Đối với phép cộng dạng này giáo viên cũng thực hiện tương tự như trên)
+ Giáo viên  lưu ý HS: Nếu cộng, trừ hai số đều có số đơn vị và số chục thì ta thực hiện cộng số đơn vị trước rồi đến số chục
+ Gợi ý để học sinh rút ra cách tính: Viết phép tính thẳng cột với nhau sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau; cộng, trừ từ phải sang trái.

+ Khi rèn kĩ năng cộng, trừ không nhớ cho học sinh lớp 1 giáo viên  hướng dẫn các em thật kĩ từng bước một, sau đó giao bài tập cho học sinh làm ở bảng con, làm vào vở bài tập với nhiều dạng khác nhau. Trong khi các em làm bài GV sẽ đến từng bàn để xem các em làm bài như thế nào, có đúng theo cách hướng dẫn  hay không, nếu em nào làm sai hoặc cộng, trừ ngược thì GV  sẽ gợi ý, hướng dẫn lại để các em làm bài cho đúng. 
4.6. Giải pháp 5: Thiết kế tổ chức các trò chơi học tập lồng ghép trong các tiết học.
         Thông qua trò chơi học tập, các em lĩnh hội tri thức toán học dễ dàng, kiến thức được củng cố, khắc sâu một cách vững chắc, tạo cho các em niềm say mê hứng thú trong học tập. Khi giáo viên tổ chức trò chơi toán học thường xuyên, khoa học thì chất lượng môn toán sẽ được nâng cao.

         Dựa vào nội dung kiến thức, trình độ học sinh, có thể lựa chọn trò chơi để đưa vào dạy học như một hoạt động dạy học toán.

         Khi xây dựng trò chơi chú ý xác định rõ mục đích học tập của trò chơi. Các bước chuẩn bị tiến hành trò chơi như sau:

1. Công bố luật chơi.

2. Tiến hành chơi.

3. Nhận xét, động viên khuyến khích. 

Ví dụ 1:

         Trò chơi về toán học: “Ai nhanh ai đúng”.

         Mục đích: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5.

         Cách chơi: Học sinh đứng vòng tròn mỗi em đọc một phép tính trừ bắt đầu từ 2 –  1 = 1…. 6 – 6 = 0 và tương tự cho đến hết phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo).

         Kết thúc trò chơi giáo viên nhận xét tuyên dương, động viên các em còn chậm để các em cùng tham gia chơi.

             Ví dụ  2:

        Khi chơi trò chơi: "Làm tính tiếp sức".

        Mục đích: Luyện tập trừ số tròn chục trong phạm vi đã học.

        Kẻ sẵn bảng phụ hình như sau:


    

Cách chơi: Chia làm ba đội chơi, mỗi đội 4 học sinh. Khi giáo viên ra hiệu lệnh bắt đầu chơi thì bạn đầu tiên của mỗi đội, lên điền kết quả của phép tính đầu tiên vào hình vuông, rồi nhanh chóng trao bút cho người thứ hai. Cứ tiếp tục như thế... Bạn thứ tư lên điền kết quả cuối cùng vào hình tròn. Đội nào điền chính xác và nhanh hơn sẽ thắng cuộc.
       Kết thúc trò chơi giáo viên nhận xét tuyên dương, động viên các em.
       Qua trò chơi học sinh vừa thoải mái trong học tập, vừa giúp củng cố kiến thức.

 
   * Thiết kế phương pháp dạy bài tâp 1/SGK/132: Tính 
Xì điện
- Mục đích : 
+ Luyện tập và củng cố kỹ năng làm các phép tính trừ các số có hai chữ số.
+ Luyện phản xạ nhanh ở các em 
- Chuẩn bị : Không cần chuẩn bị bất kỳ đồ dùng nào
- Cách chơi : Các em ngồi tại chỗ.  Giáo viên sẽ gọi một bạn lên tổ chức cho lớp chơi. Giáo viên gọi bắt đầu từ  1 em xung phong. Ví dụ em A xướng to 1 số trong phạm vi 100 chẳng hạn “ 30” và chỉ nhanh vào em B bất kỳ để “xì điện”. Lúc này em B phải nói tiếp, “cộng 10” rồi lại chỉ nhành vào em C bất kỳ. Thế  là em C phải nói tiếp “bằng 40”. Nếu C nói đúng thì được quyền xướng to 1 số như A rồi chỉ vào một bạn D nào đó để “xì điện” tiếp. Cứ làm như thế nếu bạn nào nói sai (chẳng hạn A nói “85” truyền cho B, mà B nói trừ “80”, C đọc kết quả tính sai (10) thì phải nhảy lò cò một vòng từ chỗ của mình lên bảng. Kết thúc khen và thưởng một tràng vỗ tay cho những bạn nói đúng và nhanh.
* Lưu ý : 
+ Trò chơi này không cần phải chuẩn bị đồ dùng, giáo cụ ..
+ Trò chơi này có thể áp dụng được vào nhiều bài (Ví dụ : Luyện tập các bảng cộng trừ, nhân, chia) và có thể thay đổi hình thức “truyền”. Ví dụ: 1 em hô to “90- 80” và chỉ vào em tiếp theo để truyền thì em này chỉ việc nói kết quả “bằng 10”. Hay “70- 30 ” truyền vào bạn tiếp theo nói “bằng 40”.
+ Trò chơi này không cầu kỳ nhưng vẫn gây được không khí vui, sôi nổi, hào hứng trong giờ học cho các em.

4.7. Giải pháp 6: Tăng cường kĩ năng thực hiện tính theo hàng dọc và hàng ngang.

       a. Thực hiện tính cộng, trừ theo hàng ngang.

        Khi thực hiện trừ theo hàng ngang giáo viên cần hướng dẫn học sinh xác định được số đơn vị và số chục, sau đó đánh dấu số đơn vị để học sinh dễ tính và không bị nhầm vị trí. 

        Sau đó tiến hành trừ các số đánh dấu với nhau, trong khi thực hiện giáo viên cần nhắc nhở học sinh: số đơn vị là số đứng sau, nên khi trừ xong thì ghi nó đứng ở phía sau và đánh dấu để nhớ là số đơn vị. 

        Tiếp tục thực hiện trừ các số không đánh dấu với nhau, trong khi thực hiện giáo viên cũng nhắc học sinh: số chục là số đứng trước số đơn vị, nên khi thực hiện trừ xong ta ghi nó ở phía trước số đơn vị.

        Giáo viên cần thường xuyên nhắc nhở học sinh trong các lần làm tính, có như vậy thì học sinh sẽ nhanh chóng khắc phục được sai sót của mình.

                        Ví dụ: 77 – 13 = 
        Hướng dẫn học sinh tự biết đánh dấu, để không thực hiện trừ nhầm hàng.                         

                                       77 – 13 = 64
                                       Lấy 7 trừ 3 bằng 4, viết 4 ở phía sau.

                                   Tiếp theo lấy 7 trừ 1 bằng 6, viết 6 ở phía trước 4.

                                   Như vậy 77 - 13 = 64.
         Khi thực hiện trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số ta cũng làm tương tự. Chỉ khác khi thực hiện trừ ở hàng chục, chỉ viết chuyển hàng chục từ bên kia sang, viết trước hàng đơn vị.

                   Ví dụ:   50 + 4 =
         Học sinh làm: 50 + 4 = 54

                               Lấy 0 cộng 4 bằng 4, viết 4 ở phía sau.

                              Tiếp theo chuyển 5 sang phần kết quả, viết 5 trước số 4.

                              Như vậy 50 + 4 = 54.

   b. Thực hiện tính cộng,  trừ theo hàng dọc.

        Khi trừ số có hai chữ số với số có một chữ số cũng dựa trên bảng chục, đơn vị để các em hiểu:  hàng đơn vị viết thẳng cột  với hàng  đơn vị,  hàng chục viết thẳng cột với  hàng chục, không viết  lẫn lộn sẽ làm sai và phải viết  thẳng cột từ phải sang trái.

            Ví dụ:  Đặt tính rồi tính 47 – 3 

Học sinh hay viết nhầm lẫn        47

                                                    3


   Khi đó hướng dẫn để học sinh tự phát hiện: 3 là 3 đơn vị nên phải viết  3  thẳng dưới 7 : 

                                         47

                                                            3

                        Đặt tính rồi thực hiện tính từ phải sang trái : 

                                    7 trừ 3 bằng 4, viết 4.

                                    Hạ 4, viết 4.

                                    Vậy 47 – 3  = 45.
        Giáo viên luôn cho học sinh nêu cách tính để các em nhớ và có thể tự thực hành.

5. Kết quả đạt được: 
          Cũng là cách hướng dẫn học sinh thực hiện cộng, trừ trong phạm vi 100 (không nhớ) nhưng mỗi người sẽ có một cách thức riêng để tổ chức có hiệu quả. Điều đó còn phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh nơi bạn công tác (thuận lợi hay khó khăn), phụ thuộc vào môi trường sống của từng học sinh. Vì vậy trên cơ sở những tài liệu đã có thì người  giáo viên cũng rất cần phải có những kinh nghiệm thực tế để giảng dạy có hiệu quả. Từ những kinh nghiệm thực tế mà tôi đang áp dụng cũng chính là điểm khác biệt của giải pháp:

Chỉ rõ được cách thức, con đường tổ chức cho học sinh biết thực hiện cộng, trừ trong phạm vi 100 có hiệu quả.

Kĩ năng thực hiện tính cộng, trừ của học sinh tương đối thành thạo, nâng cao hơn nữa chất lượng của học sinh. 

Khắc phục được tình trạng HS đã biết thực hiện tính trừ nhưng còn lúng túng, gặp khó khăn khi vận dụng vào để liên hệ thực tế.

          Giáo viên có thêm kĩ năng về tổ chức dạy học cho học sinh làm tốt kĩ năng cộng, trừ trong phạm vi 100 (không nhớ).        
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận 
         Đề tài đã đi sâu nghiên cứu về các biện pháp giúp học sinh thực hiện tốt phép tính cộng và phép trừ trong phạm vi 100 và đã được thực nghiệm tại lớp 1.
       Sáng kiến có thể triển khai áp dụng không chỉ đối với dạy phép cộng, phép trừ trong môn Toán lớp 1 mà còn có thể áp dụng dạy ở phần kiến thức “Dạy phép cộng, phép trừ (có nhớ, không nhớ), phép nhân, phép chia” của các lớp 2, 3, 4, 5.
        Tôi hi vọng sáng kiến sẽ được đồng nghiệp nghiên cứu và vận dụng vào dạy học tại các lớp ở Trường Tiểu học và nhân rộng các lớp trong toàn huyện.

        Để góp phần “phát triển toàn diện NL và PC” của HS tiểu học đặc biệt là học sinh lớp 1, trong quá trình dạy học Toán, GV cần phải tổ chức cho HS hoạt động học (theo cá nhân, cặp đôi, nhóm hay cả lớp) cùng với hoạt động tự nhận xét và nhận xét sản phẩm của bạn hay nhóm bạn, qua đó HS có thể tự chiếm lĩnh nội dung kiến thức, rèn kĩ năng cần thiết. Khi HS thực hiện hoạt động học thì GV thực hiện các hoạt động đánh giá (quan sát, tư vấn, hướng dẫn HS, nhận xét…). Để có thể tổ chức cho HS hoạt động học được hiệu quả, GV cần phải xác định rõ mục tiêu hay yêu cầu cần đạt và nội dung bài học, từ đó thiết kế thành các hoạt động học và hoạt động đánh giá (nhận xét, tự nhận xét…) để HS thực hiện. GV tổ chức hoạt động dạy học Toán cùng với hoạt động đánh giá để góp phần hình thành, phát triển NL,PC cho HS. Trong quá trình tổ chức hoạt động học Toán và đánh giá HS trong giờ học Toán, để thực hiện yêu cầu “vì sự tiến bộ của HS”, GV phải được chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong toàn bộ giờ học nói riêng và quá trình giảng dạy nói chung. Việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và đánh giá học sinh trong dạy học môn Toán ở lớp 1 trong thời gian qua đã giúp học sinh có những tiến bộ rõ rệt, các em thích thú học Toán, phát triển được năng lực và phẩm chất thông qua học Toán, góp phần nâng cao chất lượng môn Toán trong thời gian đến.
2. Khuyến nghị      
         Giáo viên sử dụng các phương pháp hợp lí thì hiệu quả bài dạy rất cao. Học sinh rất hứng thú, không khí lớp học sôi nổi, kiến thức cơ bản nắm vững và đặc biệt kỹ năng làm toán và giải toán thành thạo.

        Sau một thời gian thực nghiệm đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho HS. Giúp cho HS nâng cao kết quả học tập:
- Trang bị cho học sinh biết phân biệt được phép cộng và phép trừ.

- Thực hiện cộng, trừ chính xác kết quả, không viết kết quả nhầm hàng. 

-  Tăng cường kĩ năng cộng, trừ nhẩm.

-  Phát huy tính tích cực, tự học, chủ động của học sinh.
- Tăng cường kĩ năng giao tiếp, kĩ năng đặt câu hỏi cho học sinh.
- Tăng cường kĩ năng thực hiện phép tính có nhiều dấu tính.
      Đặc biệt áp dụng sáng kiến này vào giảng dạy sẽ tạo được môi trường học tập lành mạnh, vui vẻ, thân thiện.

      Giáo viên biết vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, giúp học sinh tiếp thu bài tốt nhất.

       Kết quả cuối cùng là 100% học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập. Riêng mỗi em đã trang bị cho mình kiến thức môn toán lớp 1 khá vững vàng, để các em có thể học tập tốt hơn ở các lớp trên. 

       Tuy chất lượng chưa phải là cao vượt trội nhưng với tôi quan trọng nhất là các em đã có ý thức  học, biết kết hợp với tập thể để lĩnh hội kiến thức bài học, diễn đạt bài theo ý hiểu của mình, kĩ năng tính toán nhanh, áp dụng vào làm các dạng bài tập thành thạo. Các em học đến đâu, nắm chắc kiến thức đến đó. 
* Sáng kiến kinh nghiệm mà bản thân tôi thực hiện mặc dù đã mang lại hiệu quả, song phạm vi nghiên cứu còn hẹp và thời lượng nghiên cứu còn ít, rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo. 

Xin trân trọng cảm ơn!
GIÁO ÁN MINH HOẠ

TOÁN

Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực:
a) Năng lực chung:

- Học sinh có cơ hội được phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học.

b) Năng lực đặc thù: 
- Hiểu được ý nghĩa thực tế của phép cộng (qua bài toán thực tế để hình thành phép cộng cần tính).
- Thực hiện được phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số (không nhớ).

- Biết tính nhẩm trong trường hợp đơn giản.

- Giải được các bài toán tình huống thực tế liên quan tới phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số.

- Rèn luyện tư duy, khả năng diễn đạt khi giải bài toán vui, trò chơi, toán thực tế,…

2. Phẩm chất:

- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ và yêu thích học toán.

- Có ý thức vận dụng vào cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bộ đồ dùng Toán, máy tính, GAĐT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Hoạt động Mở đầu:  (5’): 

* Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng:

- Thực hiện nhanh các phép tính khi được gọi tới tên mình.

42 + 4 = ...           73 + 6 = ...

34 + 5 = ...           11+ 8 = ...
- GV nhận xét.

2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới (12’)
- GV cho HS thao tác với que tính để minh họa và hình thành phép cộng 32 + 15.

- GV yêu cầu HS lấy 3 bó que tính 1 chục và 2 que tính rời màu đỏ, 1 bó que tính 1 chục và 5 que tính rời màu xanh, xếp thành 2 hàng.

- GV nêu: Ở hàng thứ nhất có 3 bó que tính ứng với chữ số hàng chục là 3 và có 2 que tính ứng với chữ số hàng đơn vị là 2.

Ở hàng thứ hai có 1 bó que tính ứng với chữ số hàng chục là 1 và có 5 que tính ứng với chữ số hàng đơn vị là 5.

- GV hướng dẫn HS đặt phép tính cộng 32 + 15 theo hàng dọc rồi thực hiện phép tính.

- GV nêu: Viết 32 rồi viết 15 dưới 32 sao cho chục thẳng với cột chục, đơn vị thẳng với cột đơn vị, viết dấu +, kẻ vạch ngang rồi tính từ phải sang trái.

   32

* 2 cộng 5 bằng 7, viết 7

 +

* 3 cộng 1 bằng 4, viết 4

   15

 Vậy: 32 + 15 = 47

 
   47

- GV yêu cầu HS đếm lại số que tính ở cả hai hàng để kiểm tra kết quả phép tính cộng.

* Tương tự cho VD với quả táo.

3. Hoạt động Luyện tập, thực hành (15’)
* Bài 1: Tính

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- GV gọi 4 HS thực hiện phép tính, lớp HS làm vào vở.

- Gọi HS nhận xét bài bạn.

- GV nhận xét.

* Bài 2: Đặt tính rồi tính:

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- GV lưu ý HS lại cách đặt tính.

- Cho HS nêu kết quả.

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm.

- GV nhận xét, sửa sai.

* Bài 3: Tìm chỗ đỗ cho trực thăng:

- GV yêu cầu HS tính nhẩm hoặc đặt tính, viết kết quả ra giấy nháp.

- Dùng bút chì nối kết quả (chỗ đỗ cho trực thăng).

- GV gọi 3-4 HS đọc kết quả.

- GV nhận xét.

* Bài 4: Giải bài tập:

- Gọi 2 HS đọc đề bài toán.

- GV hỏi: Muốn biết có tất cả bao nhiêu quả cà chua thì các em làm phép tính gì?

- GV yêu cầu HS viết phép tính và kết quả ra vở.

- GV chốt đáp án.

4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm: (3’)
* Trò chơi: Tìm trứng cho ngỗng.

- GV phổ biến luật chơi, hướng dẫn HS chơi

- HS nhận xét - GV kết luận.

- GV nhận xét chung giờ học 

- Dặn dò: về nhà ôn lại cách cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số.
	- HS chơi trò chơi

- HS nhận xét.

- HS nhắc lại tên bài

- HS thao tác với que tính.

- HS lấy que tính theo hướng dẫn 

của GV.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- 1 số HS nhắc lại cách làm

- HS đếm lại số que tính

- HS nêu yêu cầu.

- HS thực hiện.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe, sửa (nếu sai).

- HS nêu yêu cầu.

- HS lắng nghe.

- HS nêu kết quả.

- HS nhận xét.

- HS thực hiện.

- HS dùng bút chì nối.

- HS đọc kết quả.

- HS nhận xét.

- HS đọc to trước lớp.

- HS trả lời: Chúng ta phải thực hiện phép tính cộng. 

- HS thực hiện, nêu kết quả.

- HS chơi.

- HS lắng nghe, thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
___________________________________________________________________
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